Biểu mẫu 05
BẢNG KIỂM SƠ BỘ THÀNH PHẦN HỒ SƠ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
2. Bảng kiểm
	TT
	Hồ sơ
	Kết quả kiểm tra
	Hồ sơ theo yêu cầu

	
	
	Có
	Không
	Phù hợp
	Không phù hợp

	
	Bản gốc
	
	
	
	

	
	Văn bản đề nghị
	
	
	
	

	
	Bảng tự chấm điểm theo tiêu chí và nội dung đánh giá quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 96/2023-NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	
	
	
	

	
	Bản sao hợp lệ Các tài liệu minh chứng
	
	
	
	

	I
	Năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn
	
	
	
	

	1
	Năng lực thực hiện kỹ thuật
	
	
	
	

	1.1
	Danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đang thực hiện tại bệnh viện
	
	
	
	

	1.2
	Danh mục kỹ thuật loại I đang thực hiện tại bệnh viện
	
	
	
	

	1.3
	Danh mục kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt
	
	
	
	

	1.4
	Danh mục kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định tại Điều 92 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện (bao gồm cả thực hiện thí điểm). 
	
	
	
	

	2
	Hồ sơ, tài liệu minh chứng xây dựng tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng
	
	
	
	

	3
	Hồ sơ, tài liệu chứng minh đã triển khai hoạt động kiểm định lâm sàng đối với các tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng được cơ quan thẩm quyền ban hành
	
	
	
	

	4
	Trình độ chuyên môn
	
	
	
	

	4.1
	Danh sách các trưởng khoa và phó trưởng khoa có trình độ Tiến sĩ, chuyên khoa II/ tổng số các trưởng khoa và phó khoa của Bệnh viện
	
	
	
	

	4.2
	Danh sách các bác sĩ điều trị ở khoa lâm sàng có trình độ chuyên khoa I và tương đương/ tổng số bác sĩ điều trị ở khoa lâm sàng
	
	
	
	

	4.3
	Danh sách Điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa lâm sàng có trình độ sau đại học/ tổng số Điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa lâm sàng của bệnh viện
	
	
	
	

	II
	Năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa
	
	
	
	

	1
	Hồ sơ và tài liệu minh chứng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối ngành sức khỏe có đào tạo trình độ chuyên khoa, nội trú, thạc sỹ, tiến sỹ
	
	
	
	

	2
	Hồ sơ và tài liệu minh chứng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối ngành sức khỏe có đào tạo trình độ đại học
	
	
	
	

	3
	Hồ sơ và tài liệu minh chứng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối ngành sức khỏe có đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp
	
	
	
	

	III
	Năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác
	
	
	
	

	1
	Chuyển giao kỹ thuật loại đặc biệt
	
	
	
	

	
	Danh mục kỹ thuật loại đặc biệt  đã chuyển giao trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 
	
	
	
	

	2
	Chuyển giao kỹ thuật loại I
	
	
	
	

	
	Danh mục kỹ thuật loại I đã chuyển giao trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	

	IV
	Năng lực nghiên cứu khoa học về y học
	
	
	
	

	1
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	1.1
	Danh sách nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trì thực hiện
	
	
	
	

	1.2
	Danh sách nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến cấp Bộ, cấp tỉnh trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trì thực hiện
	
	
	
	

	1.3
	Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật  cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trì thực hiện
	
	
	
	

	2
	Nhân viên là tác giả thứ nhất của bài báo khoa học
	
	
	
	

	2.1
	Danh sách bài báo khoa học quốc tế do Nhân viên là tác giả thứ nhất trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	

	2.2
	Danh sách bài báo khoa học trong nước do Nhân viên là tác giả thứ nhất trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	

	3
	Danh sách các thử nghiệm lâm sàng do bệnh viện chủ trì trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	

	4
	Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học
	
	
	
	

	4.1
	Danh sách hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do bệnh viện tổ chức trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	

	4.2
	Danh sách hội nghị, hội thảo khoa học trong nước do bệnh viện tổ chức trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	




	
	
	CHUYÊN VIÊN  PHỤ TRÁCH
(ký, ghi rõ họ và tên)



